
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÀNH THIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU 03

Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày 26/3/2025 của UBND xã Hành Thiện)

TT Xã, thị trấn

Kế hoạch xây dựng, sửa
chữa nhà ở năm 2025 Tình hình, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở đến tháng ngày 18/02/2025

Tổng số hộ
cần xây mới,
sửa chữa nhà

ở

Trong đó Số hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở Số hộ đang xây dựng mới, sửa chữa nhà ở

Số hộ
xây mới

nhà ở

Số hộ sửa
chữa nhà

ở

Tổng số
hộ

Trong đó

Tổng kinh
phí đã giải
ngân (triệu

đồng)

Trong đó

Tổng số
hộ

Trong đó

Tổng kinh
phí đã giải
ngân (triệu

đồng)

Trong đó 

Số hộ
xây mới

nhà ở

Số hộ sửa
chữa nhà

ở

Kinh phí
đã giải

ngân xây
mới nhà ở

(triệu
đồng)

Kinh phí
giải ngân
sửa chữa

nhà ở (triệu
đồng)

Số hộ
đang xây
mới nhà

ở

Số hộ đang
sửa chữa

nhà ở

Kinh phí đã
giải ngân
xây mới

nhà ở (triệu
đồng)

Kinh phí
giải

ngân sửa
chữa nhà
ở (triệu
đồng)

1 Hành Thiện 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÀNH THIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu 04
Tổng hợp kinh phí thực thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025

thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày  26/3/2025 của UBND xã Hành Thiện)

TT Xã

Kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở năm
2025 Tình hình, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở đến tháng 02/2025 Hộ có đối tượng

đang hưởng trợ cấp
bảo trợ xã hội hằng
tháng được hỗ trợ

thêm kinh phí
(ngoài định mức

quy định)

Tổng kinh
phí (triệu

đồng)

Trong đó Số hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở Số hộ đang xây dựng mới, sửa chữa nhà ở

Xây mới nhà ở Sửa chữa nhà
ở

Tổng
số hộ

Trong đó

Tổng
kinh

phí đã
giải

ngân
(triệu
đồng)

Trong đó

Tổng
số hộ

Trong đó

Tổng
kinh phí
đã giải
ngân
(triệu
đồng)

Trong đó

Số hộ

Kinh
phí

(triệu
đồng)

Số hộ

Kinh
phí

(triệu
đồng)

Số hộ
xây
mới

nhà ở

Số hộ
sửa

chữa
nhà ở

Kinh
phí đã
giải
ngân
xây
mới

nhà ở
(triệu
đồng)

Kinh
phí giải

ngân
sửa

chữa
nhà ở
(triệu
đồng)

Số hộ
đang

xây mới
nhà ở

Số hộ
đang
sửa

chữa
nhà ở

Kinh phí
đã giải

ngân xây
mới nhà
ở (triệu
đồng)

Kinh
phí giải

ngân
sửa

chữa
nhà ở
(triệu
đồng)

Số hộ
được hỗ

trợ

Kinh phí
đã giải
ngân
(triệu
đồng)

I Hộ nghèo

1 Hành Thiện 300 3 180 4 120 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

II Hộ cận nghèo

1 Hành Thiện 330 0 0 11 330 4 0 4 20 0 20 1 0 1 0 0 0 0 0

Tổng cộng 630 3 180 15 450 5 0 5 20 0 20 3 2 1 0 0 0 0 0
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Tổng hợp tình hình và kết quả xử lý vướng mắc về đất ở
thuộc các Chương trình hỗ trợ nhà ở năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày 26/3/2025 của UBND xã Hành Thiện)

TT Xã Số hộ vướng
mắc về đất ở

Trong đó Số hộ đã
xử lý,
giải

quyết có
đất ở

Trong đó

Số hộ chưa
có đất ở hợp

pháp

Đất ở đang
tranh chấp

Số hộ chưa
có đất ở hợp

pháp

Đất ở đang
tranh chấp

I
Chương trình hỗ trợ nhà ở cho

người có công cách mạng và thân
nhân liệt sĩ

0 0 0 0 0 0

1 Hành Thiện 0 0

II Chương trình xóa nhà tạm, nhà
dột nát cho hộ dân 0 0 0 0 0 0

1 Hành Thiện 0 0

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0
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